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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

  

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Trường - Thẩm phán. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Đăng Đông và ông Phạm Văn Quang. 

-  Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mừng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

22/2018/TLST-HS ngày 11/4/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2018 

ngày 08/5/2018 đối với các bị cáo:  

 1. Họ và tên: Vũ Đình T, sinh năm 1993.  

 Nơi sinh: Xã B1, huyện B2, tỉnh H; 

 Nơi cư tr : Thôn B, xã B1, huyện B2, tỉnh H; 

  gh  nghiệp:  ao động tự do; Tr nh độ văn h a: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính:  am; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt  am; Con ông: Vũ Đ nh   và bà: 

Phạm Thị G.  

Ti n sự: Không, 

 Ti n án: Bản án số 20 ngày 27/3/2014, Tòa án nhân dân huyện  , tỉnh H xử 

phạt 04 năm t  v  tội Trộm c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 50.962.000 đ ng .  

 Bị cáo  ị   t tạm giam tại Trại tạm giam Kim  hi,  ông an tỉnh Hải Dương 

từ ngày 07/02/2018.  

2. Họ và tên: Đào Văn S, sinh năm 1972; 

Nơi sinh: Xã T, huyện H, tỉnh T; 

 Nơi cư tr : Thôn  , xã H1, huyện B2, tỉnh H; 



  gh  nghiệp:  ao động tự do; Tr nh độ văn h a: Không  iết chữ; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính:  am; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt  am; Con ông: Đào Văn 

H1 và bà:  ê Thị D;    vợ là: Vũ Thị  1, sinh năm 1975 và 03 con:  ớn nh t sinh 

năm 1997, nh  nh t sinh năm 2009. 

Ti n sự: Không, 

 Ti n án:  

 - Bản án số 18 ngày 09/5/2014, Tòa án nhân dân huyện B2, tỉnh H, xử phạt 

10 tháng t  v  tội Trộm c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 3.345.000 đ ng . 

 - Bản án số 19 ngày 15/5/2014, Tòa án nhân dân huyện B2 xử phạt 27 tháng 

t  v  tội Tàng trữ trái phép ch t ma túy.  

 Bị cáo  ị   t tạm giam tại Trại tạm giam Kim Chi,  ông an tỉnh Hải Dương 

từ ngày 12/02/2018. Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo T: 

Ông Phạm Văn Đ – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý  hà nước tỉnh 

H. Có mặt tại phiên toà.  

 gười  ị hại:  hị Vũ Thị N, sinh năm 1974. 

Trú tại: Thôn T, xã H2, huyện B2, tỉnh H. 

Vắng mặt tại phiên toà.  

 gười làm chứng: Ông Phương Kim Đ1, sinh năm 1964. 

Trú tại: Thôn T, xã H2, huyện B2, tỉnh H. 

Vắng mặt tại phiên toà.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm t t như sau:  

 Vũ Đ nh T, Đào Văn S đ u đã c  ti n án v  tội trộm c p tài sản chưa được 

x a án tích. Khoảng 07 giờ ngày 18/12/2017, S điểu khiển xe môtô nhãn hiệu 

 SP R  không đeo  iển kiểm soát  do S mượn của con trai là anh Đào Thanh   – 

c  BKS đăng ký 34  -018.08  đến thị tr n K1, huyện B2, tỉnh H chơi. Khi đi đến 

khu vực ngã 5 mới S g p T  là  ạn quen  iết từ trước , tại đây T rủ S đi trộm c p 

tài sản. S đ ng ý và đưa xe môtô trên T đi u khiển mục đích đi t m xem nhà nào c  

tài sản sơ hở th  c ng trộm c p. Khoảng 08 giờ 30 phút c ng ngày, khi đi đến thôn 

T, xã H2, huyện B, phát hiện nhà chị Vũ Thị   không c  ai ở nhà, S cảnh giới còn 

T đi  ộ vào phía trong sân để t m tài sản. Khi đi vào đến sân, th y nhà chị   kh a 

cửa chính,  ên cạnh là khu vực lán chăn nuôi gà c  để các  ao cám thức ăn chăn 

nuôi nhãn hiệu G, T d ng tay đẩy then mở cửa lưới s t B40 vào trong bê 02 hai  ao 

cám ra ch  S để lên xe r i tiếp tục đi quay lại  ê thêm 01  ao cám nữa ra để đi tiêu 

thụ. Khi ra đến g n ch  S đứng đợi  ị qu n chúng nhân dân dân phát hiện tri hô, 



ngay lúc đ  S đẩy 2  ao cám ở trên xe xuống đường, T cũng    lại  ao cám r i cả 

hai lên xe    chạy.  gay sau đ   ị qu n chúng nhân dân truy đu i,   t quả tang thu 

giữ v t chứng. 

Kết lu n số 41/HĐĐGTS ngày 27/12/2017 của Hội đ ng định giá tài sản 

trong tố tụng h nh sự UB D huyện B2 kết lu n: 03  ao cám thức ăn chăn nuôi cho 

gà, nhãn hiệu G, loại GF41 của chị   c  t ng trọng lượng 75 kg, trị giá 810.000đ 

Quá tr nh đi u tra,  Vũ Đ nh T, Đào Văn S khai nh n hành vi phạm tội của 

m nh, ph  hợp với  iên  ản xác định hiện trường, sơ đ  hiện trường và v t chứng 

thu giữ, ph  hợp với lời khai của  ị hại, người làm chứng, kết lu n định giá tài sản 

và các tài liệu chứng cứ khác c  trong h  sơ vụ án. 

 Bản cáo trạng số 21/VKS-HS ngày 10/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện B2, tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo Vũ Đ nh T và Đào Văn S v  tội “Trộm 

c p tài sản” theo khoản 1 Đi u 173 Bộ lu t hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quy n công tố lu n tội và tranh 

lu n: Quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa, các bị cáo Vũ Đ nh T và Đào Văn S khai 

nh n hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của người làm chứng, người 

bị hại, v t chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong h  sơ vụ án. Hành vi của 

các bị cáo c  đủ yếu tố c u thành tội “Trộm c p tài sản”. Do đ , Viện kiểm sát giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với Vũ Đ nh T và Đào Văn S v  tội “Trộm c p tài 

sản” và đ  nghị Hội đ ng xét xử:  

 Áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 173, điểm h, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 38, 

Đi u 17, Đi u 58 BLHS 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 

Quốc hội:  

Xử phạt bị cáo Vũ Đ nh T từ 07 - 10 tháng tù, thời gian tính từ ngày 

07/02/2018.  

Áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 173; điểm h, s khoản 1 Đi u 51; điểm h khoản 

1 Đi u 52, Đi u 38; Đi u 17; Đi u 58 BLHS 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội:  

Xử phạt Đào Văn S từ 07-10 tháng tù, thời gian tính từ ngày 12/02/2018.  

V  hình phạt b  sung: Không áp dụng hình phạt b  sung là phạt ti n đối với 

các bị cáo.  

V  v t chứng: Không xem xét giải quyết.  

V  án phí: Áp dụng khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136 Bộ lu t tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội v  án phí, lệ phí tòa án: Buộc bị cáo S phải chịu 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm, miễn án phí sơ thẩm cho bị cáo T.  

 gười bào chữa cho bị cáo T tr nh  ày quan điểm bảo vệ: Bị cáo T có gia 

đ nh thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, 



ăn năn hối cải, giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn và đã được thu h i trả lại cho 

người bị hại, bị cáo đang c n phải đi u trị phẫu thu t ở bệnh viện nên đ  nghị Hội 

đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và miễn án phí sơ thẩm cho 

bị cáo.  

 ăn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa;  ăn cứ 

vào kết quả tranh lu n tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đ u đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời trình bày của các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu  trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định như sau:  

 1.  V  hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ảnh sát đi u tra Công an 

huyện B2, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B2, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến ho c khiếu nại v  

hành vi, quyết định của  ơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp pháp.  

 2. Xét quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa, các bị cáo Vũ Đ nh T và Đào Văn S 

thành khẩn khai nh n hành vi phạm tội của mình. Lời nh n tội của các bị cáo phù 

hợp với lời khai của người làm chứng người bị hại, v t chứng thu giữ và phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác có trong h  sơ vụ án.  hư v y đã c  đủ cơ sở kết 

lu n: Vũ Đ nh T và Đào Văn S đ u c  ti n án v  tội Trộm c p tài sản chưa được 

x a án tích. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/12/2017, lợi dụng lúc gia đ nh chị Vũ 

Thị   ở thôn T, xã H2, huyện B2, tỉnh H không c  ai ở nhà, S đứng ngoài cảnh giới 

để T đi vào trong lán chăn nuôi gà l y đi 03  ao cám nhãn hiệu G.... trị giá 810.000 

đ ng,  ị phát hiện   t quả tang thu giữ v t chứng.  

Trong vụ án này Vũ Đ nh T là người đ  xu t và thực hành tích cực nên giữ 

vai trò chính, Đào Văn S là đ ng phạm.  

 Xét hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện với l i cố ý là hành vi nguy 

hiểm cho xã hội, các bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, 

hành vi đ  xâm phạm đến quy n sở hữu v  tài sản của công dân được pháp lu t bảo 

vệ, gây m t tr t tự trị an xã hội. Do v y, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 

do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.  

 Từ phân tích trên, Hội đ ng xét xử c  đủ căn cứ kết lu n hành vi của các bị 

cáo Vũ Đ nh T và Đào Văn S đã đủ yếu tố c u thành tội “Trộm c p tài sản”, tội 

phạm và h nh phạt được quy định tại khoản 1 Đi u 173 B HS, đúng như cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện B2 đã truy tố đối với các  ị cáo.   n thiết phải 

đưa các  ị cáo ra  xét xử nghiêm minh trước pháp lu t, tiếp tục cách ly các  ị cáo ra 

kh i xã hội một thời gian nhằm giáo dục riêng đối với các  ị cáo và răn đe phòng 

ngừa chung c  hiệu quả thiết thực.  



Vụ án c  tính ch t đ ng phạm nên c n phân tích, đánh giá nhân thân, vai trò 

và hành vi của từng  ị cáo để c  mức h nh phạt tương xứng, ph  hợp với quy định 

của pháp lu t.   

Đối với bị cáo Vũ Đ nh T là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi 

phạm tội nên giữ vai trò chính trong vụ án,  ản thân  ị cáo c  nhân thân x u, cụ 

thể:  

 - Bản án sơ thẩm số 12 ngày 13/8/2009, Tòa án nhân dân huyện B2 xử phạt 6 

tháng t  v  tội Trộm c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 3.774.000 đ ng ; Bản án 

phúc thẩm số 91 ngày 23/9/2009, Tòa án nhân dân tỉnh H xử phạt y án sơ thẩm. 

 gày 22/3/2010, T ch p hành xong Bản án. 

 -  gày 13/6/2012  ông an TP H xử phạt hành chính v  hành vi sử dụng trái 

phép ch t ma túy;  gày 18/6/2012  ông an huyện B2 xử phạt hành chính v  hành 

vi đánh nhau. 

  goài ra tại Bản án số 20 ngày 27/3/2014, Tòa án nhân dân huyện  , tỉnh 

H2 xử phạt 04 năm t  v  tội Trộm c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 50.962.000 

đ ng  chưa được x a án tích mà với bản ch t lười lao động, muốn có ti n tiêu xài 

và ý thức coi thường pháp lu t nên bị cáo vẫn cố ý phạm tội, đây là d u hiệu định 

tội đối với bị cáo trong vụ án nên không bị coi là trường hợp tăng n ng trách nhiệm 

hình sự. 

 Đối với bị cáo Đào Văn S thực hiện với vai trò đ ng phạm, là người đứng 

cảnh giới cho T thực hiện hành vi trộm c p tài sản nên phải chịu h u quả do hành 

vi phạm tội của m nh gây ra. Bị cáo S c  nhân thân x u: Tại Bản án số 41 ngày 

18/7/2008 Tòa án nhân dân huyện  , tỉnh Đ, xử phạt 01 năm 3 tháng t  v  tội Trộm 

c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 3.240.000 đ ng , thời hạn tính từ ngày 

15/4/2008. S ch p hành xong  ản án tháng 4/2012.  goài ra  ị cáo còn 02 ti n án: 

 - Bản án số 18 ngày 09/5/2014 Tòa án nhân dân huyện B2, tỉnh H, xử phạt 

10 tháng t  v  tội Trộm c p tài sản  tài sản trộm c p trị giá 3.345.000 đ ng . 

 - Bản án số 19 ngày 15/5/2014 Tòa án nhân dân huyện B nh Giang, xử phạt 

27 tháng t  v  tội Tàng trữ trái phép ch t ma túy, chưa được x a án tích, l n phạm 

tội này của bị cáo thuộc trường hợp tăng n ng trách nhiệm hình sự, theo quy định 

tại điểm h khoản 1 Đi u 52 BLHS. 

  ác  ị cáo đ u c  nhân thân x u phạm tội với l i cố ý nên c n c  mức h nh 

phạt nghiêm kh c đối với các  ị cáo, tiếp tục cách ly các  ị cáo ra kh i xã hội một 

thời gian mới c  tác dụng giao dục các  ị cáo và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên cũng xét quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa, các  ị cáo thành khẩn 

khai  áo ăn năn hối cải v  hành vi của mình, giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn 

nên các bị cáo được áp dụng điểm h, s khoản 1 Đi u 51 BLHS, c n xem xét giảm 

nhẹ một ph n trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, thể hiện tính nhân đạo của 

pháp lu t.  



 ác  ị cáo phạm tội ngày 18/12/2017, khi B HS năm 2015 chưa c  hiệu lực 

pháp lu t, tuy nhiên ngày 05/02/2018,  ơ quan đi u tra khởi tố vụ án, khởi tố  ị 

cáo v  tội Trộm c p tài sản theo Đi u 173 B HS năm 2015 là ph  hợp theo  ghị 

quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.  

- V  hình phạt b  sung: Xét các bị cáo không có ngh  nghiệp  n định, không 

có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt b  sung là phạt ti n đối với các bị 

cáo.  

V  trách nhiệm dân sự: Ngày 18/12/2017,  ơ quan cảnh sát đi u tra  ông an 

huyện B2 đã trả lại cho chị   03  ao cám nêu trên. Sau khi nh n lại tài sản chị   

không yêu c u các  ị cáo   i thường thiệt hại; Đối với chiếc xe môtô BKS 34  -

018.08 là tài sản hợp pháp của anh Đào Thanh  , anh   không  iết việc các  ị cáo 

sử dụng vào việc phạm tội nên không c  căn cứ xử lý, ngày 19/3/2018,  ơ quan 

cảnh sát đi u tra  ông an huyện B2 đã trả lại cho anh  . 

- V  án phí: Bị cáo T thuộc diện được miễn án phí và c  đ  nghị miễn án phí 

cho bị cáo tại Tòa án nên miễn án phí sơ thẩm cho bị cáo T, bị cáo S thực hiện hành 

vi phạm tội nên phải chịu án phí HSST theo quy định tại khoản 2 Đi u 135; khoản 

2 Đi u 136 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định v  án phí, lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

V  tội danh: Tuyên bố các bị cáo Vũ Đ nh T và Đào Văn S phạm tội “Trộm 

c p tài sản”.  

- V  hình phạt: 

+ Áp dụng điểm b khoản 1 điểm b khoản 1 Đi u 173; điểm h, s khoản 1 Đi u 

51; Đi u 38; Đi u 17; Đi u 58 BLHS 2015; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội: Xử phạt bị cáo Vũ Đ nh T 07   ảy) tháng tù, thời gian 

tính từ ngày 07/02/2018.  

+ Áp dụng điểm b khoản 1 điểm b khoản 1 Đi u 173; điểm h, s khoản 1 Đi u 

51; điểm h khoản 1 Đi u 52, Đi u 38; Đi u 17; Đi u 58 BLHS 2015; Nghị quyết 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: Xử phạt bị cáo Đào Văn S 09  chín  

tháng tù, thời gian tính từ ngày 12/02/2018.  

Không áp dụng hình phạt b  sung là phạt ti n đối với các bị cáo. 

- V  v t chứng: Không xem xét giải quyết.  

V  án phí: Áp dụng khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136 BLTTHS và Nghị 

quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy định v  án 

phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo S phải chịu 200.000đ án phí STHS, miễn án phí sơ 

thẩm hình sự cho bị cáo T. 



Án xử công khai sơ thẩm, có m t các bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có 

quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  gười bị hại 

văn m t có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nh n được bản 

sao bản án ho c bản án được niêm yết.  

 
Nơi nhận:  

- VKSND huyện B2, 

- VKSND tỉnh Hải Dương,  

- Công an huyện B2,  

- Chi cục THADS huyện B2,  

- Trại tạm giam K-Công an tỉnh Hải Dương,  

- Cơ quan T.H.A - Công an tỉnh Hải Dương,  

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương,  

- Các bị cáo,  

- Người bị hại,  

- Lưu hồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường 

 

 


